
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BẢO CƯỜNG 

 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bảo Cường, ngày         tháng 04 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả đăng ký NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 

 

Kính gửi:  

         - UBND huyện Định Hóa        

      - Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Hóa 

 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện 

Định Hóa về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 

tuổi trong năm, rà soát phúc tra tuổi sẵn sàng nhập ngũ. 

Sau khi tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 

17 tuổi trong năm. Uỷ ban nhân dân xã Bảo Cường báo cáo kết quả đăng ký 

NVQS như sau: 

* Tổng dân số trên địa bàn xã Bảo Cường năm 2024: 4.824 Nhân 

khẩu. 

1. Tổng số công dân trong độ tuổi đăng ký NVQS lần đầu: 40 Công dân. 

2. Số công dân đủ điều kiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận: 39 Công dân. 

3. Số công dân đủ điều kiện đăng ký theo Thông tư số 16/TTLT-BYT-

BQP: 39 Công dân. 

4. Số vắng mặt đăng ký NVQS: 0 

5. Lý do vắng mặt: 

- Vi phạm pháp luật: 

- Lý do khác: 

6. Tổng hợp chất lượng:  

- Văn hóa: 

+ Lớp: 11 = 31 công dân 

+ Lớp: 10 = 05 công dân 

+ Lớp: 9 = 03 công dân 

Trên đây là báo cáo kết quả đăng ký NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 

17 tuổi trong năm của Uỷ ban nhân dân xã Bảo Cường./. 

(Báo cáo kèm theo 01 bản danh sách đăng ký NVQS) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP, BCHQS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nam 

 



 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN NAM ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày         /4/2024) 

 

Số

TT 

- Họ, đệm tên khai sinh  

- Họ, đệm tên thường dùng 

- Ngày, tháng, năm sinh 

Trình độ 

văn hoá 

(lớp..../12) 

- Nơi đắng ký hộ khẩu 

- Nơi ở hiện nay 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Họ tên cha, năm sinh 

- Họ tên mẹ, năm sinh 

- Ngày đăng ký 

- Số giấy CN đăng ký 

NVQS 

Ghi chú 

1 

TRẦN MINH QUANG 10/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Trần Văn Phong, 1980 14/4/2024 Đăng ký  

Trần Minh Quang  xóm Đồng Màn, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Hương, 1979 Số 172/2024/CN-ĐK trực tiếp 

13/3/2007  Thái Nguyên.    

2 

TRẦN TIẾN LỢI 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Trần Văn Thắng, 1979 14/4/2024 Đăng ký   

Trần Tiến Lợi  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Hạnh, 1982 Số 173/2024/CN-ĐK trực tiếp 

09/9/2007  Thái Nguyên.    

3 

LỤC MẠNH HÙNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lục Văn Cường, 1978 14/4/2024 Đăng ký  

Lục Mạnh Hùng  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Ma Thị Huệ, 1981 Số 174/2024/CN-ĐK trực tiếp 

23/7/2007  Thái Nguyên.    

4 

TRIỆU TUẤN VŨ 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Triệu Xuân Việt, 1979 14/4/2024 Đăng ký  

Triệu Tuấn Vũ  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,   Hoàng T Thúy Kiều, 1984 Số 175/2024/CN-ĐK trực tiếp 

06/01/2007  Thái Nguyên.     

5 

MA TRUNG HIỆU 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Ma Trung Hùng, 1965 14/4/2024 Đăng ký  

Ma Trung Hiệu  xóm Làng Chùa, Bảo Cường, Định Hóa,  Hoàng Thị Hội, 1973 Số 176/2024/CN-ĐK trực tiếp 

16/10/2007  Thái Nguyên.    

6 

MÃ VĂN ĐỘNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Mã Quốc Trung, 1976 14/4/2024 Đăng ký  

Mã Văn Động  xóm Làng Mạ, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Biển, 1983 Số 177/2024/CN-ĐK trực tiếp 

15/02/2007  Thái Nguyên.    

7 

TRIỆU ĐẠI DƯƠNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Triệu Đại Khánh, 1977 14/4/2024 Đăng ký  

Triệu Đại Dương  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Ma Thị Quyên, 1982 Số 178/2024/CN-ĐK trực tiếp 

01/01/2007  Thái Nguyên.    

8 

NGUYỄN VĂN DŨNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Nguyễn Văn Hùng, 1965 14/4/2024 Đăng ký   

Nguyễn Văn Dũng  xóm Làng Chùa, Bảo Cường, Định Hóa,  Ma Thị Nghĩa, 1978 Số 179/2024/CN-ĐK trực tiếp 

10/8/2007  Thái Nguyên.    
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9 

ĐỖ TUẤN ANH 10/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Đỗ Văn Đoàn, 1981 14/4/2024 Đăng ký  

Đỗ Tuấn Anh  xóm Làng Chùa, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn T Thu Thủy , 1986 Số 180/2024/CN-ĐK trực tiếp 

24/7/2007  Thái Nguyên.    

10 

LƯƠNG ANH THUẬN 10/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lương Văn Phong, 1970 14/4/2024 Đăng ký  

Lương Anh Thuận  xóm Đồng Màn, Bảo Cường, Định Hóa,  Phạm Thị Hân, 1975 Số 181/2024/CN-ĐK trực tiếp 

06/6/2007  Thái Nguyên.    

11 

PHẠM NGUYỄN DUY HOÀNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Phạm Văn Đức, 1980 14/4/2024 Đăng ký  

Phạm Nguyễn Duy Hoàng  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Huyền, 1986 Số 182/2024/CN-ĐK trực tiếp 

16/9/2007  Thái Nguyên.    

12 

PHAN VĂN NGHIỆP 9/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Phan Văn Nông, 1970 14/4/2024 Đăng ký  

Phan Văn Nghiệp  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Triệu Thị Mơ, 1988 Số 183/2024/CN-ĐK trực tiếp 

10/01/2007  Thái Nguyên.    

13 

TRẦN TRUNG ĐỨC 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Trần Văn Phúc, 1973 14/4/2024 Đăng ký  

Trần Trung Đức  xóm Bãi Hội, Bảo Cường, Định Hóa,  Hà Thị Oanh, 1981 Số 184/2024/CN-ĐK trực tiếp 

24/10/2007  Thái Nguyên.    

14 

HOÀNG NGỌC HOÀN 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Hoàng Văn Hợp, 1978 14/4/2024 Đăng ký  

Hoàng Ngọc Hoàn  xóm Thâm Tý, Bảo Cường, Định Hóa,  Hồ T Minh Nguyệt, 1982 Số 185/2024/CN-ĐK gián tiếp 

13/7/2007  Thái Nguyên.    

15 

HOÀNG TUẤN MINH 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Hoàng Văn Thanh, 1985 14/4/2024 Đăng ký  

Hoàng Tuấn Minh  xóm Đồng Màn, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Giang, 1985 Số 186/2024/CN-ĐK trực tiếp 

06/6/2007  Thái Nguyên.    

16 

MA CÔNG QUỐC 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Ma Công Cường, 1983 14/4/2024 Đăng ký  

Ma Công Quốc  xóm Cốc Lùng, Bảo Cường, Định Hóa,  Ma Thúy Đoan, 1983 Số 187/2024/CN-ĐK trực tiếp 

16/10/2007  Thái Nguyên.    

17 

NGUYỄN TUẤN CẢNH 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Nguyễn Văn Hiện, 1979, 14/4/2024 Đăng ký  

Nguyễn Tuấn Cảnh  xóm Cốc Lùng, Bảo Cường, Định Hóa,  (chết) Số 188/2024/CN-ĐK trực tiếp 

23/6/2007  Thái Nguyên. Hứa Thị Hoa, 1986   

18 

NÔNG HOÀNG MINH 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Nông Đức Hạnh, 1980 14/4/2024 Đăng ký  

Nông Hoàng Minh  xóm Đồng Màn, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Khiêm, 1981 Số 189/2024/CN-ĐK trực tiếp 

11/6/2007  Thái Nguyên.    
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19 

LƯƠNG MINH QUÂN 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lương Minh Tuân, 1970 14/4/2024 Đăng ký  

Lương Minh Quân  xóm Đồng Màn, Bảo Cường, Định Hóa,   Số 190/2024/CN-ĐK trực tiếp 

20/11/2007  Thái Nguyên. Dương T Quỳnh Hoa, 1977   

20 

LƯU VĂN HỢI 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lưu Văn Mạnh, 1978 14/4/2024 Đăng ký  

Lưu Văn Hợi  xóm Làng Mạ, Bảo Cường, Định Hóa,  Hoàng Thị Ngần, 1985 Số 191/2024/CN-ĐK trực tiếp 

21/02/2007  Thái Nguyên.    

21 

LA TIẾN HẠNH 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. La Anh Tuấn, 1984 14/4/2024 Đăng ký  

La Tiến Hạnh  xóm Khấu Bảo, Bảo Cường, Định Hóa,  Lê Thị Hồng, 1985 Số 192/2024/CN-ĐK trực tiếp 

01/11/2007  Thái Nguyên.    

22 

CHU NHẬT THÀNH 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Chu Văn Thọ, 1977 14/4/2024 Đăng ký  

Chu Nhật Thành  xóm Đồng Màn, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Nguyệt, 1979 Số 193/2024/CN-ĐK trực tiếp 

01/6/2007  Thái Nguyên.    

23 

TRIỆU TẤN TÀI 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Triệu Văn Thân, 1980 14/4/2024 Đăng ký  

Triệu Tấn Tài  xóm Làng Mạ, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Lan, 1983 Số 194/2024/CN-ĐK trực tiếp 

31/8/2007  Thái Nguyên.    

24 

NÔNG ĐỨC HIẾU 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Nông Đức Chính, 1982 14/4/2024 Đăng ký  

Nông Đức Hiếu  xóm Cốc Lùng, Bảo Cường, Định Hóa,  Bùi Thị Loan, 1983 Số 195/2024/CN-ĐK gián tiếp 

23/9/2007  Thái Nguyên.    

25 

LƯU TUẤN ĐIỆP 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lưu Văn Thái, 1978, 14/4/2024 Đăng ký  

Lưu Tuấn Điệp  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Hoàng Thị Tuyết, 1981 Số 196/2024/CN-ĐK trực tiếp 

31/12/2007  Thái Nguyên.    

26 

NGUYỄN MẠNH HƯNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Nguyễn Văn Lợi, 1974 14/4/2024 Đăng ký  

Nguyễn Mạnh Hưng  xóm Khấu Bảo, Bảo Cường, Định Hóa,  (chết) Số 197/2024/CN-ĐK trực tiếp 

16/8/2007  Thái Nguyên. Trương Thị Nga, 1976   

27 

PHÙNG CÔNG LẬP 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Phùng Văn Tuấn, 1979 14/4/2024 Đăng ký  

Phùng Công Lập  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Vương Thị Bẩy, 1979 Số 198/2024/CN-ĐK trực tiếp 

24/6/2007  Thái Nguyên.    

28 

PHÙNG VĂN NGUYÊN 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Phùng Văn Đoàn, 1975 14/4/2024 Đăng ký  

Phùng Văn Nguyên  xóm Khấu Bảo, Bảo Cường, Định Hóa,  Lưu Thị Thoa, 1978 Số 199/2024/CN-ĐK trực tiếp 

22/10/2007  Thái Nguyên.    
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29 

HOÀNG VIỆT CHUNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Hoàng Trung Hiếu 14/4/2024 Đăng ký  

Hoàng Việt Chung  xóm Cốc Lùng, Bảo Cường, Định Hóa,  Vũ Thị Nga, 1982 Số 200/2024/CN-ĐK trực tiếp 

06/06/2007  Thái Nguyên.    

30 

LƯƠNG VŨ MINH TÙNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lương Đức Thành, 1976 14/4/2024 Đăng ký  

Lương Vũ Minh Tùng  xóm Đồng Màn, Bảo Cường, Định Hóa,  Vũ Thị Thành, 1976 Số 201/2024/CN-ĐK trực tiếp 

12/8/2007  Thái Nguyên.    

31 

MA VĂN HUY 9/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Ma Văn Quang, 1983 14/4/2024 Đăng ký  

Ma Văn Huy  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Đào Thị Thêu, 1985 Số 202/2024/CN-ĐK trực tiếp 

05/12/2007  Thái Nguyên.    

32 

NGÔ TÙNG DƯƠNG 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Ngô Xuân Tuyên, 1974 14/4/2024 Đăng ký  

Ngô Tùng Dương  xóm Bãi Hội, Bảo Cường, Định Hóa,  Trần Thị Quế, 1981 Số 203/2024/CN-ĐK trực tiếp 

18/6/2007  Thái Nguyên.    

33 

LƯỜNG QUANG HUY 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lường Văn Hoàn, 1975 14/4/2024 Đăng ký  

Lường Quang Huy  xóm Cốc Lùng, Bảo Cường, Định Hóa,  Mạc Tuyết Sao, 1983 Số 204/2024/CN-ĐK trực tiếp 

25/7/2007  Thái Nguyên.    

34 

HOÀNG ANH ĐỨC 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Hoàng Văn Túc, 1980, 14/4/2024 Đăng ký  

Hoàng Anh Đức  xóm Cốc Lùng, Bảo Cường, Định Hóa,  Nguyễn Thị Xuyến, 1983 Số 205/2024/CN-ĐK gián tiếp 

24/11/2007  Thái Nguyên.    

35 

HOÀNG BÁCH GIA 10/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Hoàng Kim Chung, 1974 14/4/2024 Đăng ký  

Hoàng Bách Gia  xóm Khấu Bảo, Bảo Cường, Định Hóa,  Triệu Thị Giang, 1981 Số 206/2024/CN-ĐK trực tiếp 

21/7/2007  Thái Nguyên.    

36 

HỨA ĐỨC TRỌNG 10/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Hứa Văn Phương, 1976 14/4/2024 Đăng ký  

Hứa Đức Trọng  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Đặng Thị Hải, 1975 Số 207/2024/CN-ĐK trực tiếp 

15/12/2007  Thái Nguyên.    

37 

LÊ VĂN MẪN 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Lê Văn Cần, 1983 (C) 14/4/2024 Đăng ký  

Lê Văn Mẫn  xóm Làng Chùa, Bảo Cường, Định Hóa,  Bàng Thị Nga, 1982 Số 208/2024/CN-ĐK trực tiếp 

07/01/2007  Thái Nguyên.    

38 

PHAN ĐỖ VIẾT MẬU 9/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên.  14/4/2024 Đăng ký  

Phan Đỗ Viết Mậu  xóm Tân Tiến, Bảo Cường, Định Hóa,  Phan Thùy Trang, 1990 Số 209/2024/CN-ĐK trực tiếp 

30/10/2007  Thái Nguyên.    
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39 

VŨ VĂN TOÀN 11/12 xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Vũ Văn Tú, 1984 14/4/2024 Đăng ký  

Vũ Văn Toàn  xóm Bãi Hội, Bảo Cường, Định Hóa,  Lường Thị Ánh, 1989 Số 210/2024/CN-ĐK trực tiếp 

06/10/2007  Thái Nguyên.    
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-19T07:15:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Phan Thanh Nam<nampt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-19T07:33:17+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Bảo Cường<baocuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-19T07:33:19+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Bảo Cường<baocuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-19T07:33:20+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Bảo Cường<baocuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-19T07:33:25+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Bảo Cường<baocuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-19T07:33:32+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Bảo Cường<baocuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-19T07:33:36+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Bảo Cường<baocuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




